
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thái độ học tập& Khả năng tiếp nhận 
 (+ = Đạt yêu cầu / - = Chưa đạt yêu cầu) 

Thái  độ học tập :  Quý  
 1 

Quý  
  2 

Quý 
3 

Quý 
4 

Ngoan ngoãn vâng lời     
Biết theo kỷ luật     
Thân thiện với bạn hữu      
Làm theo lời chỉ dẫn      
Biết lắng nghe      
Sử dụng giờ học đúng cách       
Rất ngăn nắp     
Nhận trách nhiệm việc mình làm     
Tham gia góp ý trong giờ học      

Hoàn tất bài tập ở nhà      

 

 

 
 
 
 

Trường Công Lập St. Louis   

Phiếu Điểm  
Lớp 4th   
201__ - 201__ 

           
Học sinh  _______________________________________________ 

 
 Số ký danh # ____________________________________________  

           
Trường   ________________________________________________  

 
Giáo viên  ________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ định:  
 

Cấp lớp ________________________ 
 

Năm học 201__ - 201__   

Hiện diện  
 

 Quý  
  1 

Quý  
2 

Quý  
 3 

Quý  
4 

Số ngày 

hiện diện  

    

Số ngày 

nghỉ học  

    

Số ngày 

đi trễ  

    

Ra về 

sớm   

    

 

 

 Lời nhắn từ Bộ Trưởng Giáo Dục 
 

Cảm ơn việc hợp tác trong việc giáo dục con trẻ!  Việc hợp tác  của phụ 

huynh rất cần thiết cho sự thành công của học sinh ở hiện tại và trong tương lai.   

Tờ phiếu điểm này cung cấp thông tin, giúp phụ huynh biết trình độ con mình 

để cùng hợp tác với giáo viên, và nhà trường.  Nếu phụ huynh có thắc mắc hoặc quan 

tâm hơn về việc học của cháu, xin liên lạc với giáo viên của học sinh và/hoặc hiệu 

trưởng trường.     

Dr. Kelvin Adams, Bộ Trưởng Giáo Dục                                                    

                        Trường Công Lập St. Louis 

 

 

Chữ ký: 
 

Quý 1/2/3/4  
 

 

 Giáo viên                                                                  Hiệu trưởng   

 

 

Nhận xét của Giáo viên 
Quý 1/2/3/4:   
 
 

   4th Grade Outside Report Card – Vietnamese  


